	Số:  1631  /PTM-PC

Vv: góp ý Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
	Hà Nội, ngày  24 tháng 06 năm 2013


Kính gửi: Vụ Vận tải
                  Bộ Giao thông vận tải

Trả lời Công văn số 3930/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, có một số ý kiến như sau:

So với các văn bản hiện hành về hoạt động vận tải bằng xe ôtô, các quy định tại Dự thảo đã có những thay đổi đáng kể theo hướng khắc phục những bất cập, vướng mắc hiện tại (đặc biệt là vấn đề dừng đỗ, đón trả khách của các xe ôtô chạy tuyến cố định), các quy định hướng dẫn cụ thể, rõ ràng (hầu hết các thủ tục hành chính đều có các biểu mẫu thống nhất, quy trình thủ tục đơn giản, …). Tuy nhiên, để hoàn thiện vừa đảm bảo yếu tố quản lý nhà nước vừa phù hợp thực tế, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét các vấn đề sau:

1. Một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính chưa đảm bảo yếu tố minh bạch và đơn giản hóa về thủ tục
· Về yêu cầu phải có quyết định điều chuyển phương tiện hoặc xác nhận của Sở Giao thông vận tải địa phương đối với trường hợp kinh doanh vận tải sử dụng các phương tiện mang biển đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết các thủ tục hành chính: Trong một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính như: mở tuyến mới (điểm c khoản 2 Điều 12); đăng ký khai thác, tăng tần suất chạy xe và thay đổi phương án khai thác trên tuyến khai thác (điểm c khoản 3 Điều 14), Dự thảo yêu cầu các doanh nghiệp phải có “Quyết định điều chuyển phương tiện hoặc hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật và xác nhận của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký” bên cạnh giấy đăng ký xe ôtô của những xe tham gia khai thác tuyến trong hồ sơ tiến hành thủ tục. Quy định này theo đánh giá của doanh nghiệp là chưa hợp lý, vừa tạo gánh nặng về giấy tờ cũng như phiền hà khi tiến hành thủ tục vừa không có nhiều ý nghĩa đối với quản lý nhà nước, bởi vì:
+ Không rõ về mục tiêu quản lý nhà nước trong việc yêu cầu đối với loại giấy tờ này: Giấy đăng ký xe ôtô hoặc/và hợp đồng thuê phương tiện đã thể hiện được các thông tin về chủ sở hữu của xe cũng như chủ thể có quyền sử dụng, khai thác đối với tài sản này. Nếu mục đích của việc yêu cầu hồ sơ trong các thủ tục trên là để chứng minh doanh nghiệp có quyền sử dụng đối với những xe tham gia khai thác tuyến hoặc nắm bắt các thông tin về các xe tham gia khai thác tuyến của doanh nghiệp thì giấy đăng ký xe ôtô của những xe tham gia khai thác tuyến (trường hợp các giấy tờ đăng ký này mang tên doanh nghiệp) hoặc các hợp đồng thuê phương tiện (trong trường hợp doanh nghiệp thuê phương tiện của cá nhân/tổ chức khác) là đủ để cung cấp các thông tin mà không cần “quyết định điều chuyển phương tiện” hoặc “xác nhận của Sở giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký”. 
+ Khi một phương tiện đã được đăng ký ở bất kỳ một địa phương nào thì đăng ký đó có giá trị trên toàn quốc và chủ sở hữu/người có quyền sử dụng có thể sử dụng phương tiện đó mà không bị giới hạn về địa giới hành chính, chính quyền địa phương khác có nghĩa vụ phải tôn trọng và đối xử với tất cả các chủ phương tiện công bằng như nhau, không phân biệt xe đăng ký ở địa phương nào. Việc Dự thảo yêu cầu cần phải có “xác nhận của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký” có thể tạo ra cảm nhận về việc “phủ nhận” ý nghĩa và giá trị pháp lý của ”giấy đăng ký xe ôtô”. Hơn nữa, Sở Giao thông vận tải sẽ xác nhận điều gì trong khi hợp đồng thuê phương tiện đã thể hiện gần như đầy đủ các thông tin về chủ sở hữu, người có quyền sử dụng cũng như các thông tin liên quan đến phương tiện?
Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định về yêu cầu “quyết định điều chuyển phương tiện” và “xác nhận của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký đối với các hợp đồng thuê phương tiện đối với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản” trong trường hợp phương tiện mang biển đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính.

· Tiêu chí không rõ ràng: 

Trong Dự thảo có quy định về các thủ tục:
+ Đăng ký mở tuyến mới (Điều 12)

+ Đề nghị công bố tuyến đưa vào khai thác (Điều 13)

+ Đăng ký khai thác, tăng tần suất chạy xe và thay đổi phương án khai thác trên tuyến đang khai thác (Điều 14)

+ Cấp, đổi sổ nhật trình chạy xe (Điều 17)

+ Cấp phù hiệu, biển hiệu (Điều 44)

Hầu hết các quy định được đánh giá khá rõ ràng về quy trình: hồ sơ gửi, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thời gian giải quyết. Tuy nhiên, Dự thảo lại không có quy định về các tiêu chí/lý do mà cơ quan nhà nước từ chối/không chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp mặc dù các hồ sơ gửi đều hợp lệ và đầy đủ (vì nếu chưa đúng theo quy định thì các cơ quan đã yêu cầu doanh nghiệp bổ sung và chỉ xem xét để chấp thuận hay không chấp thuận trên cơ sở các hồ sơ hợp lệ và đẩy đủ). Ví dụ: 

+ Đối với thủ tục công bố tuyến đưa vào khai thác (Điều 13): Dự thảo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị công bố tuyến, Sở Giao thông vận tải ra văn bản công bố tuyến (theo mẫu), trường hợp không công bố tuyến phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do. Dự thảo không quy định những lý do để không chấp thuận đề nghị công bố tuyến đưa vào khai thác là gì? 
+ Đối với thủ tục cấp, đổi sổ nhật trình chạy xe (Điều 17): Dự thảo quy định “Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận giấy đề nghị và sổ nhật trình chạy xe đã sử dụng (trong trường hợp đổi) đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cấp sổ nhật trình chạy xe cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp từ chối cấp hoặc cấp không đủ số lượng theo đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”. Đây là một thủ tục đơn giản, không phải thẩm định hồ sơ, chỉ mang tính chất là cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ theo quy định, nhưng doanh nghiệp vẫn có thể bị “từ chối cấp” mà không rõ lý do là gì?
Việc thiếu minh bạch trong quy định về những lý do từ chối chấp thuận các đề nghị của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động và có thể là dư địa cho tình trạng tham nhũng, cửa quyền từ phía cán bộ cơ quan nhà nước. Để khắc phục tình trạng này, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ tại Dự thảo những lý do mà cơ quan nhà nước từ chối không chấp thuận những đề nghị của doanh nghiệp trong các thủ tục trên hoặc đối với những thủ tục đơn giản như cấp, đổi sổ nhật trình chạy xe thì không có trường hợp từ chối cấp.

2. Một số quy định tại Dự thảo chưa đủ cụ thể, rõ ràng, có thể gây khó khăn trong thực tế triển khai áp dụng
· Về Quy hoạch mạng lưới tuyến (Điều 11): Dự thảo quy định trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và công bố quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh. Tuy nhiên, Dự thảo lại không quy định về việc lập quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách như thế nào: trong quá trình lập có phải tham vấn các cơ quan chuyên môn, cộng đồng doanh nghiệp, dân cư không? Đây là nội dung hết sức quan trọng, bởi vì quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách là cơ sở để doanh nghiệp đăng ký khai thác, đăng ký mở tuyến mới, nên quy hoạch này cần phải có sự đánh giá tính hiệu quả, phù hợp với đặc thù của mỗi vùng miền, địa phương, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đi lại nhân dân và đảm bảo sự khai thác hiệu quả cho doanh nghiệp.

Một vấn đề nữa, quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải được công bố trước ngày 31/12/2014 là quy hoạch được sử dụng cố định từ năm 2015 cho trở về sau hay là sẽ được sửa đổi, bổ sung? Dự thảo cũng không quy định rõ về điều này. Quy hoạch ổn định trong thời gian dài là điều tốt, đảm bảo tính ổn định trong chính sách và các nhà đầu tư sẽ có tâm lý yên tâm để thực hiện các dự án đầu tư. Tuy nhiên, các quy hoạch cần phải được đánh giá về tính phù hợp và hiệu quả của nó trong từng giai đoạn và sẽ phải sửa đổi, bổ sung nếu quy hoạch này là chưa hợp lý, chưa phù hợp và thuận tiện cho hoạt động của các đối tượng chịu sự tác động.
Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể về quy trình lập quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định, trong đó phải yêu cầu tham vấn các đối tượng có liên quan như cộng đồng dân cư và cộng đồng doanh nghiệp.

· Về đăng ký khai thác thử khi mở tuyến mới (Điều 12): Theo quy định tại Dự thảo thì các doanh nghiệp muốn khai thác thử các tuyến mới thì phải đăng ký, tuy nhiên Dự thảo lại không có quy định về thủ tục đăng ký thử như thế nào? Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về thủ tục này để thuận lợi cho các đối tượng áp dụng.
· Về khai thác thử khi mở tuyến mới (Điều 12): khoản 6 quy định “chỉ những doanh nghiệp, hợp tác xã đã tham gia khai thác thử liên tục từ 03 tháng trở lên được tiếp tục khai thác tuyến trong 12 tháng tiếp theo”. Không rõ sau thời hạn 12 tháng thì doanh nghiệp có tiếp tục được khai thác trên tuyến này không và phải làm thủ tục gì? Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ.

· Về phù hiệu “XE CÔNG-TEN-NƠ” (Điều 45): Dự thảo quy định đối với xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải có phù hiệu “XE CÔNG-TEN-NƠ”. Doanh nghiệp cho rằng, hiện nay có nhiều loại tem dán trên xe, nên việc dán thêm phù hiệu này là không cần thiết. Hơn nữa, quy định này không rõ loại xe có phù hiệu “XE CÔNG-TEN-NƠ” khi không vận chuyển công-ten-nơ mà sử dụng moóc sàn để vận chuyển hàng rời khác thì có bị coi là vi phạm không? Nếu có thì là bất hợp lý, bởi doanh nghiệp sẽ bị đóng khung trong một hình thức sử dụng vận tải trong khi có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét bỏ quy định này hoặc quy định rõ vấn đề trên.

· Về trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa (Điều 47): Dự thảo quy định “Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có trách nhiệm ban hành nội quy và phổ biến cho lái xe việc chấp hành nội quy của đơn vị, quy định của pháp luật về trọng tải của phương tiện lưu thông trên đường; không được tổ chức bốc xếp và vận chuyển hàng hóa quá tải trọng theo thiết kế của phương tiện; chịu trách nhiệm liên đới theo quy định của pháp luật nếu xe thuộc quyền quản lý của đơn vị vận chuyển hàng hóa quá tải trọng cho phép”. Đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể về tiêu chuẩn kiểm tra tải trọng (theo tải trọng của đầu kéo hay tải trọng của rơ moóc) để đảm bảo thuận lợi trong quá trình áp dụng.

· Không rõ Hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc quy định tại Điều 34 là hồ sơ để tiến hành một thủ tục hành chính hay là hồ sơ mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải lưu?

3. Một số quy định tại Dự thảo chưa hợp lý

· Quy định can thiệp vào quyền tự chủ của doanh nghiệp: Việc Dự thảo quy định mẫu hợp đồng giữa đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý thông tin của thiết bị giám sát hành trình (điểm e khoản 2 Điều 6) là không cần thiết, bởi vì đây là mối quan hệ tư, các bên có thể tự do thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ này. Nhà nước chỉ cần quản lý ở phương diện là đặt ra các tiêu chuẩn, yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị giám sát hành trình, còn việc sử dụng dịch vụ này như thế nào, trách nhiệm các bên ra sao là tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên, miễn là xe của các đơn vị kinh doanh vận tải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt tiêu chuẩn theo quy định.
· Về cấp sổ nhật trình chạy xe (Điều 17): Dự thảo quy định sổ nhật trình chạy xe do Sở Giao thông vận tải phát hành hoặc do doanh nghiệp tự in theo mẫu. Việc cho phép doanh nghiệp tự in sổ nhật trình là hợp lý, thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp trong hoạt động này và giảm thiểu các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tinh thần này dường như lại chưa thể hiện triệt để trong Dự thảo. Bởi vì, sổ nhật trình phải “đóng dấu treo, dấu giáp lai của Sở Giao thông vận tải địa phương”, như vậy doanh nghiệp vẫn phải tiến hành thủ tục xin loại dấu này trong sổ nhật trình. Hơn nữa, quy định tại Điều 17 không rõ ràng về việc sử dụng sổ nhật trình do doanh nghiệp tự in và sổ nhật trình do Sở giao thông vận tải cấp, thể hiện ở điểm: trong thủ tục đổi sổ nhật trình chạy xe thì có cả trường hợp đổi sổ nhật trình do Sở cấp và đổi sổ nhật trình do doanh nghiệp tự in và đều thực hiện ở Sở, điều này gây khó hiểu trong trường hợp sử dụng sổ nhật trình trong trường hợp doanh nghiệp tự in.
Sổ nhật trình là tài liệu theo dõi hoạt động chạy xe của các doanh nghiệp vận tải, nên các doanh nghiệp này có thể chủ động in, sử dụng và có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ. Cơ quan nhà nước nếu muốn theo dõi, quản lý về thông tin đi lại của các xe của doanh nghiệp có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp, nếu không cung cấp được thì bị xử phạt theo quy định, do đó, cơ quan nhà nước không cần thiết phải quản lý sổ nhật trình này theo hướng là cung cấp cho doanh nghiệp, lưu giữ sổ nhật trình của doanh nghiệp, đóng dấu xác nhận vào sổ nhật trình của doanh nghiệp mà nên trao quyền chủ động cho doanh nghiệp để vừa giảm tải các thủ tục hành chính vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trong khi vẫn có thể quản lý về mặt thông tin nếu cần.

Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định này theo hướng, doanh nghiệp tự chủ động in sổ nhật trình và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp vào sổ này, có trách nhiệm cung cấp sổ nhật trình cho cơ quan nhà nước nếu có yêu cầu.

· Về ngừng khai thác trên tuyến và đóng tuyến xe buýt (Điều 27): Theo quy định tại Dự thảo thì đối với lĩnh vực quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt, sở giao thông vận tải địa phương sẽ ký hợp đồng khai thác tuyến trên cơ sở phương án khai thác tuyến trúng thầu. Đối với việc ngừng khai thác trên tuyến và đóng tuyến thì “doanh nghiệp, hợp tác xã có văn bản đề nghị ngừng khai thác trên tuyến gửi Sở Giao thông vận tải và chỉ được ngừng khi có chấp thuận của Sở Giao thông vận tải bằng văn bản; trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, Sở Giao thông vận tải ra văn bản chấp thuận, nêu rõ thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã được ngừng khai thác tuyến. Trường hợp không chấp thuận, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; sau thời hạn 15 ngày nếu Sở Giao thông vận tải không có ý kiến thì doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền ngừng khai thác tuyến”. Quy định này là chưa hợp lý, bởi vì mối quan hệ giữa Sở Giao thông vận tải và doanh nghiệp trong trường hợp này được thiết lập trên cơ sở hợp đồng. Hai bên có nghĩa vụ tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng, trong đó có việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tuy nhiên, quy định tại Điều 27 lại thể hiện mối quan hệ này như mối quan hệ hành chính xin - cho mà không thấy có mối liên hệ nào giữa các thỏa thuận của hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Hơn nữa, Dự thảo cũng không quy định những trường hợp nào thì Sở sẽ đồng ý cho doanh nghiệp ngừng khai thác tuyến. 

Do vậy, để bảo đảm tính hợp lý và minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định tại Điều 26, Điều 27 theo hướng, quy định các nội dung cơ bản của Hợp đồng này (có thể bổ sung Phụ lục về mẫu hợp đồng này) trong đó có quy định về các nội dung cơ bản, trong đó có việc các trường hợp doanh nghiệp được đơn phương chấp dứt hợp đồng, các trường hợp phạt hợp đồng nếu doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái thỏa thuận … Và việc ngừng khai thác trên tuyến và đóng tuyến hay không phụ thuộc vào các điều khoản hợp đồng này.
4. Một số góp ý khác
· Dự thảo nên hạn chế việc quy định lại các quy định đã có tại các văn bản quy phạm pháp luật khác mà chỉ nên quy định các điểm đặc thù mà văn bản điều chỉnh: Điều này phù hợp với nguyên tắc về kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật theo Điều 5.2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hạn chế việc quy định lại các nội dung đã được quy định trong các văn bản khác như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan. Ví dụ, các quy định như hình thức, nội dung, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mang tính dân sự thuần túy, không nên đưa vào trong văn bản này. Văn bản này chỉ nên đề cập những quyền và nghĩa vụ của các chủ thể đối với nhà nước, còn quyền và nghĩa vụ của các chủ thể với nhau thì không cần đề cập.

· Nội dung đăng ký chất lượng chung về dịch vụ vận tải (khoản 2 Điều 7): Dự thảo quy định trong nội dung đăng ký chất lượng chung về dịch vụ vận tải có nội dung về quyền lợi của khách hàng (điểm d) tuy nhiên Phụ lục 6 về Giấy đăng ký chất lượng chung về dịch vụ vận tải lại không có nội dung này. Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung vào Phụ lục 6.

· Bổ sung quy định về Bến xe khách – một phần quy định quan trọng tại Thông tư 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ - mà Thông tư này sẽ thay thế.

· Bổ sung phần căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
· Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung phụ lục về hình thức và nội dung của báo cáo định kỳ hàng tháng được quy định tại Điều 5.1 Dự thảo. Phụ lục này sẽ giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc báo cáo, tránh tình trạng thiếu thống nhất, một số nơi báo cáo quá chi tiết, một số nơi lại báo cáo quá sơ sài. 

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ngoài ra, chúng tôi gửi kèm theo một số góp ý cụ thể về Dự thảo mà một số doanh nghiệp gửi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp để Quý Cơ quan tham khảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.
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